
1 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 LÊ BÌNH AN 45 CHIỀU 2 B.23 (CS3) 13h00-17h00 10/05/2021

2 DƯỢC LÝ (LT) NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH 45 Chiều 7 B.21 (CS3) 13h00-17h00 08/05/2021

3
SK MÔI TRƯỜNG - NÂNG CAO SK & HÀNH VI 

CON NGƯỜI - DINH DƯỠNG, TIẾT CHẾ
45

4 TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHOẺ (LT) VÕ THỊ LÌNH 45
Sáng 6, 

Chiều 6
B.24 (CS3)

7h00-11h00 

13h00-17h00
07/05/2021

5 Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN ĐỖ HẢI THẮNG 30
Sáng 4 

Chiều 4
B.21 (CS3)

7h00-11h00 

13h00-17h00
05/05/2021

1 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 LÊ BÌNH AN 45 CHIỀU 2 B.23 (CS3) 13h00-17h00 10/05/2021

2 TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHOẺ (LT) VÕ THỊ LÌNH 45
Sáng 6, 

Chiều 6
B.24 (CS3) 

7h00-11h00 

13h00-17h00
07/05/2021

3 MARKETING DƯỢC (LT) TRẦN THỊ PHƯƠNG CHI 30 Chiều 7 B.22 (CS3) 13h00-17h00 08/05/2021

4 THỰC VẬT DƯỢC (LT) VŨ THỊ THANH TRANG 45 Sáng 7 B.22 (CS3) 7h00-11h00 15/05/2021

5 THỰC VẬT DƯỢC (TH) VŨ THỊ THANH TRANG 45

6 BÀO CHẾ 1 (LT) ĐOÀN THỊ DUNG 45
Chiều 3 

Sáng 5
B.21 (CS3)  

13h00-17h00 

7h00-11h00
11/05/2021

7 BÀO CHẾ 1 (TH) ĐOÀN THỊ DUNG 45

8 HOÁ PHÂN TÍCH 1 (LT) HOÀNG ANH VIỆT 45 Chiều 5 B.22 (CS3) 13h00-17h00 06/05/2021

9 HOÁ PHÂN TÍCH 1 (TH) HOÀNG ANH VIỆT 45
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LỊCH HỌC - HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020- 2021

LỚP TT MÔN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
BUỔI PHÒNG THỜI GIAN BẮT ĐẦU



1 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN 45 CHIỀU 4 A.4.1 13h00-17h00 05/05/2021

2 KỸ THUẬT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG (LT) PHAN QUANG HUY HOÀNG 30 Chiều 2 A.3.4 13h00-17h00 10/05/2021

3 VI SINH THỰC PHẨM (LT) NGUYỄN THUỶ HÀ 45
Sáng 6, 

Chiều 6
B.26 (CS3)

7h00-11h00 

13h00-17h00
13/05/2021

4 VI SINH THỰC PHẨM (TH) NGUYỄN THUỶ HÀ 30

5 PHÂN TÍCH THỰC PHẨM (LT) PHAN THỊ PHƯƠNG THUỲ 45 Sáng 4 A.0.4 7h00-11h00 05/05/2021

6 PHÂN TÍCH THỰC PHẨM (TH) PHAN THỊ PHƯƠNG THUỲ 30

7 PHỤ GIA THỰC PHẨM (LT) ĐỖ THỊ HIỀN 45 Sáng 2 A.3.4 7h00-11h00 10/05/2021

8 DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM (LT) NGUYỄN THỊ MINH THÔI 30
Sáng 5, 

chiều 5
B.23 (CS3)

7h00-11h00 

13h00-17h00
20/05/2021
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